
	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI

 
Số: 110/QĐ-UBND           
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

                  Biên Hòa, ngày 14 tháng 01 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn năm 2007 - 2010 của Công ty Lâm nghiệp La Ngà tại xã Thanh Sơn và Ngọc Định, huyện Định Quán


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Công ty Lâm nghiệp La Ngà tại Tờ trình số 162/TTr-CTLN ngày 15/10/2008;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 925/TTr-TNMT ngày 22/10/2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn năm 2007 - 2010 của Công ty Lâm nghiệp La Ngà tại xã Thanh Sơn và Ngọc Định, huyện Định Quán. Bản đồ tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết; các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết năm 2007-2010 (phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Công ty Lâm nghiệp La Ngà có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Lập thủ tục xin thu hồi đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được phê duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Định Quán; Chủ tịch 

UBND xã Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Ngọc Định; Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

Ao Văn Thinh


Phụ lục
(Ban hành theo Quyết định số: 110/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Phụ lục 01:
CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT CỦA CÔNG TY LÂM NGHIỆP LA NGÀ

1. Phương án giải quyết phần diện tích đang bị lấn, bị chiếm, đang tranh chấp 

	STT
	Loại đất
	Tổng diện tích thu hồi (ha)
	Phân theo các xã

	
	
	
	Thanh Sơn (ha)
	Ngọc    Định (ha)

	 
	Tổng diện tích
	696,71
	651,16
	45,55

	1
	Đất nông nghiệp
	654,91
	609,36
	45,55

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	354,35
	339,85
	14,50

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	300,56
	269,51
	31,05

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất 
	182,61
	151,56
	31,05

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ 
	117,95
	117,95
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	41,80
	41,80
	-

	2.1
	Đất ở
	41,80
	41,80
	-


2. Phương án bàn giao địa phương diện tích để quản lý, thực hiện các dự án quy hoạch của địa phương đã được phê duyệt

	STT
	Hạng mục
	Diện tích bàn giao (ha)

	Tổng
	4.263,56

	1
	Bàn giao để thực hiện các dự án theo quy hoạch đã được duyệt (3 dự án)
	9,45

	2
	Bàn giao địa phương diện tích không phù hợp với chức năng, mục tiêu phát triển của Công ty
	4.254,11


3. Diện tích cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch

	STT
	Loại đất
	Hiện trạng năm 2006
	Quy hoạch phân bổ sử dụng đất
	Tăng (+), giảm (-)   
so với hiện trạng (ha)

	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH
	23.512,60
	100,00
	19.249,04
	100,00
	-4.263,56

	1
	Đất nông nghiệp
	23.291,04
	99,06
	19.236,68
	99,94
	-4.054,36

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	1.058,85
	4,55
	-
	-
	-1.058,85

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	22.232,19
	95,45
	19.236,68
	100,00
	-2.995,51


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	15.271,21
	68,69
	15.943,53
	82,88
	672,32

	1.2.1.1
	Đất có rừng tự nhiên sản xuất
	8.255,90
	54,06
	8.255,90
	51,78
	-

	1.2.1.2
	Đất có rừng trồng sản xuất
	4.908,31
	32,14
	5.580,63
	35,00
	672,32

	1.2.1.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất
	334,50
	2,19
	334,50
	2,10
	-

	1.2.1.4
	Đất trồng rừng sản xuất
	1.772,50
	11,61
	1.772,50
	11,12
	-

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	6.960,98
	31,31
	3.293,14
	17,12
	-3.667,84

	1.2.2.1
	Đất có rừng tự nhiên
	1.937,60
	27,84
	1.937,60
	58,84
	-

	1.2.2.2
	Đất có rừng trồng phòng hộ
	4.633,58
	66,57
	965,74
	29,33
	-3.667,84

	1.2.2.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ
	32,90
	0,47
	32,90
	1,00
	-

	1.2.2.4
	Đất trồng rừng phòng hộ
	356,90
	5,13
	356,90
	10,84
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	221,56
	0,94
	12,36
	0,06
	-209,20

	2.1
	Đất ở
	118,10
	53,30
	-
	-
	118,10

	2.2
	Đất trụ sở Công ty
	0,48
	0,22
	0,48
	3,88
	-

	2.3
	Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh
	0,88
	0,40
	11,88
	96,12
	11,00

	2.4
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	102,10
	46,08
	-
	-
	-102,10


4. Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong ranh giới quy hoạch của Công ty
	STT
	Loại đất hiện đang sử dụng phải chuyển mục đích sử dụng theo quy hoạch
	Tổng diện tích chuyển mục đích (ha)

	
	
	

	 
	Tổng diện tích
	     1.935,50 

	1
	Chuyển đổi cơ cấu trong nội đất nông nghiệp
	     1.848,40 

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp sang đất trồng rừng sản xuất
	        354,35 

	1.2
	Đất rừng phòng hộ sang trồng rừng sản xuất 
	     1.417,95 

	2
	Chuyển đổi đất ở chuyển sang trồng rừng 
	          76,10 

	3
	Chuyển đổi cơ cấu trong nội đất phi nông nghiệp
	          11,00 

	3.1
	Đất ở cán bộ công nhân viên sang làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh
	          11,00 


Phụ lục 02:
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT CỦA 
CÔNG TY LÂM NGHIỆP LA NGÀ

1. Kế hoạch sử dụng đất theo từng năm
                                                                                                            Đơn vị tính: Ha

	STT
	Loại đất
	Kế hoạch sử dụng đất hàng năm

	
	
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Sau năm 2010

	
	TỔNG DIỆN TÍCH
	23.512,60
	19.253,49
	19.253,49
	19.249,04
	19.249,04

	1
	Đất nông nghiệp
	23.291,04
	19.165,03
	19.199,33
	19.236,68
	19.236,68

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	1.058,85
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	22.232,19
	19.165,03
	19.199,33
	19.236,68
	19.236,68

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	15.271,21
	14.567,43
	15.101,73
	15.943,53
	15.943,53

	1.2.1.1
	Đất có rừng tự nhiên sản xuất
	8.255,90
	8.255,90
	8.255,90
	8.255,90
	8.255,90

	1.2.1.2
	Đất có rừng trồng sản xuất
	4.908,31
	4.204,53
	4.738,83
	5.580,63
	5.580,63

	1.2.1.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất
	334,50
	334,50
	334,50
	334,50
	334,50

	1.2.1.4
	Đất trồng rừng sản xuất
	1.772,50
	1.772,50
	1.772,50
	1.772,50
	1.772,50

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	6.960,98
	4.597,59
	4.097,59
	3.293,14
	3.293,14

	1.2.2.1
	Đất có rừng tự nhiên
	1.937,60
	1.937,60
	1.937,60
	1.937,60
	1.937,60

	1.2.2.2
	Đất có rừng trồng phòng hộ
	4.633,58
	2.270,19
	1.770,19
	965,74
	965,74

	1.2.2.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ
	32,90
	32,90
	32,90
	32,90
	32,90

	1.2.2.4
	Đất trồng rừng phòng hộ
	356,90
	356,90
	356,90
	356,90
	356,90

	2
	Đất phi nông nghiệp
	221,56
	88,46
	54,16
	12,36
	12,36

	2.1
	Đất ở
	118,10
	76,10
	41,80
	-
	-

	2.2
	Đất trụ sở nông trường
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	2.3
	Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	0,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88

	2.4
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	102,10
	-
	-
	-
	-


2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng trong ranh giới quy hoạch của Công ty

                                                                                                       Đơn vị tính: Ha
	STT
	Loại đất hiện đang sử dụng phải chuyển mục đích sử dụng theo quy hoạch
	Tổng diện tích chuyển mục đích
	Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm

	
	
	
	Năm  2007
	Năm  2008
	Năm  2009
	Năm  2010

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	Tổng diện tích
	1.935,50
	-
	483,30
	534,30
	841,80

	1
	Chuyển đổi cơ cấu trong nội đất nông nghiệp
	1.848,40
	-
	472,30
	534,30
	841,80


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp sang đất trồng rừng sản xuất
	354,35
	-
	354,35
	-
	-

	1.2
	Đất rừng phòng hộ sang trồng rừng sản xuất
	1.417,95
	-
	117,95
	500,00
	800,00

	2
	Chuyển đổi đất ở chuyển sang trồng rừng
	76,10
	-
	-
	34,30
	41,80

	3
	Chuyển đổi cơ cấu trong nội đất phi nông nghiệp
	11,00
	-
	11,00
	-
	-

	3.1
	Đất ở cán bộ công nhân viên sang làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh
	11,00
	-
	11,00
	-
	-








